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NHÂN DANH 

NƢỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN THẠNH HÓA, TỈNH LONG AN 

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa:Bà Hoàng Thị Thúy Lành 

Các Hội thẩm nhân dân: Ông Nguyễn Văn Hải 

    Bà Nguyễn Thị Thanh Vân 

- Thư ký Tòa án ghi biên bản phiên tòa: Bà Võ Thị Thanh Thủy – Thư ký 

Tòa án. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Thạnh Hóa tham gia phiên 

tòa:Ông Nguyễn Văn Vũ - Kiểm sát viên.  

Ngày 30 tháng 11 năm 2019, tại  trụ sở tòa án huyện Thạnh Hóa xét xử sơ 

thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số 28/2020/HSST ngày 15 tháng 10 năm 

2020 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số 25/2020/QĐST-HS ngày 

03/11/2020 đối với bị cáo: 

Dƣơng Minh Q, sinh năm 1987     

HKTT và chỗ ở hiện nay: Ấp Bình Hữu 2, xã Đức Hòa Thượng, huyện Đức 

Hòa, tỉnh Long An; 

Nghề nghiệp: Lái xe;Quốc tịch: Việt Nam; Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: 

Không; Giới tính: Nam;Trình độ văn hóa (học vấn): 10/12;Con ông Dương Tấn 

Toàn, sinh năm: 1967 và bà Huỳnh Thị Nguyệt, sinh năm: 1970;Bị cáo có một 

người em ruột sinh năm 1990; Vợ Đỗ Thị Ngọc Điệp, sinh năm1992; Tiền án, 

tiền sự: Không.  
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*Nhân thân bị cáo: Ngày 23/11/2012, Dương Minh Q bị Tòa án nhân dân 

tỉnh Long An xét xử phúc thẩm tuyên xử 01 năm tù về tội “Vi phạm quy định về 

điều khiển phương tiện giao thông đường bộ” (đã được xóa án tích). 

Bị cáo bị bắt tạm giữ từ ngày 20/5/2020 đến ngày 23/05/2020 chuyển tạm 

giam cho đến ngày 28/5/2020 cho gia đình bảo lĩnh. (Có mặt) 

* Ngƣời cóquyền, nghĩavụliênquan:(Tất cả vắng mặt không có lý do) 

- Công ty TNHH thươngmạivàdịchvụSơnDương 

Địachỉ: Số 595A, Tổ 4, ấp 1, xãĐứcHòaĐông, huyệnĐứcHòa, Long An. 

Ngườiđạidiệntheophápluật: BàNguyễnThịHương, Giámđốc 

- ĐàoThịXinh, sinhnăm 1989 

Địachỉ: ẤpBàu Sen,xãĐức LậpHạ, huyệnĐứcHòa, Long An. 

- HuỳnhChíThức, sinhnăm 1979 

Địachỉ: Khóm 7,thịtrấnSôngĐốc, huyệnTrầnVănThời, tỉnhCà Mau. 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Bị cáo Dương Minh Q bị Viện kiểm sát nhân dân huyện Thạnh Hóa truy tố 

về hành vi phạm tội như sau: 

Vào tối ngày 19/5/2020, Quốc điện thoại cho bạn tên Trọng (không rõ họ, 

địa chỉ) để mượn tiền. Trọng rủ Quốc đi theo xe vận chuyển thuốc lá, tiền công 

một triệu đồng mỗi chuyến, Quốc đồng ý. Theo thỏa thuận, khoảng 22h30 ngày 

19/5/2020, Trọng điều khiển xe ô tô 07 chỗ hiệu TOYOTA INOVA biển số 62A 

– 078.56 đến rước Quốc. Quốc điều khiển xe đến cầu Ông Bính, Trọng kêu 

Quốc dừng xe lại để Trọng xuống canh đường. Lúc này Trọng đưa cho Quốc 1 

sim điện thoại trong đó có số của người có tên “A Hao” để liên lạc. Quốc điều 

khiển xe ô tô một mình chạy theo đường tỉnh 823 vào khu vực biên giới rồi liên 

lạc cho A Hao qua sim điện thoại mà Trọng đã đưa cho Quốc và giao xe cho 

người này. Khoảng 30 phút sau, người này điều khiển xe giao lại cho Quốc. Lúc 

này trên xe có nhiều túi đựng thuốc lá. Đến khoảng 00h30 ngày 20/5/2020, 

Quốc điều khiển xe ô tô đi ra hướng cầu Ông Bính quốc lộ N2, khi đến cầu 

Kênh 2 thuộc Ấp 61, xã Thuận Bình, huyện Thạnh Hóa, tỉnh Long An thì bị lực 

lượng Công an tỉnh Long An kiểm tra bắt quả tang Quốc đang vận chuyển 
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15.000 gói thuốc lá điếu nhập lậu (gồm 6.000 gói JET; 3.600 gói SCOTT; 5.400 

gói HERO).  

Xe ô tô 07 chỗ hiệu TOYOTA INOVA biển số 62A – 078.56 do bà Đào 

Thị Xinh đứng tên chủ sở hữu, bà Xinh cho Công ty trách nhiệm hữu hạn 

thương mại và dịch vụ Sơn Dương thuê, sau đó Công ty trách nhiệm hữu hạn 

thường mại và dịch vụ Sơn Dương cho ông Huỳnh Chí Thức thuê lại. 

Tang vật thu giữ:15.000 gói thuốc lá điếu nhập lậu (gồm 6.000 gói JET; 

3.600 gói SCOTT; 5.400 gói HERO); 01 điện thoại di động nhãn hiệu VIVO, 

màu xanh, màn hình cảm ứng màu đen bên trong có lắp 02 sim (tình trạng điện 

thoại VIVO đã bị ướt do rớt nước, màn hình cảm ứng còn hoạt động nhưng bị 

can Quốc không nhớ mật khẩu để mở khóa, cảm ứng vân tay không hoạt động 

do đó không thể mở khóa được);01 xe ô tô hiệu TOYOTA loại: INNOVA biển 

số 62A – 078.56, số máy 1TRA294611, số khung RL4J8EM5H3229587; 01 

giấy chứng nhận kiểm định ATKT&BVMT PTGTCGĐB số 8367743; 01 giấy 

chứng nhận bảo hiểm bắt buộc TNDS của chủ xe ô tô và giấy chứng nhận bảo 

hiểm tự nguyện xe ô tô số 004671885; 01 giấy biên lai thế chấp ngân hàng 

TMCP Quốc tế Việt Nam số 0630/01/VIB; 01 sổ bảo hành xe ô tô. Quá trình 

điều tra Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Thạnh Hóa đã trả lại tất cả tài 

sản trên cho bà Đào Thị Xinh là chủ sở hữu xe ô tô 62A – 078.56.  

Tại phiên tòa: 

Dương Minh Q có thái độ thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải. 

Đại diện Viện kiểm sát đề nghị áp dụng khoản 3, Điều 191 Bộ luật hình  

sự: điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51, Điều 38 BLHS xử phạt bị cáo từ 5 năm 

đến 5 năm 6 tháng tù.  

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã 

được tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau: 

[1] Trong quá trình điều tra, cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện 

Thạnh Hóa, Viện kiểm sát đã thực hiện đúng quy định của Bộ luật Tố tụng hình 

sự. 

[2] Về hành vi của bị cáo:Bị cáo Dương Minh Q là người có đầy đủ năng 

lực hành vi và đủ tuổi chịu trách nhiệm hình sự.Trong quá trình điều tra, truy tố 
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bị cáo đã thừa nhận khoảng 00h30 ngày 20/5/2020, Quốc điều khiển xe ô tô từ 

khu vực biên giới chở thuốc lá lậu đi ra hướng cầu Ông Bính quốc lộ N2, khi 

đến cầu Kênh 2 thuộc Ấp 61, xã Thuận Bình, huyện Thạnh Hóa, tỉnh Long An 

thì bị lực lượng Công an tỉnh Long An kiểm tra bắt quả tang. Số thuốc bị cáo 

vận chuyển là 15.000 gói thuốc lá điếu nhập lậu (gồm 6.000 gói JET; 3.600 gói 

SCOTT; 5.400 gói HERO). Đây là các loại thuốc lá sản xuất từ nước ngoài. Bị 

cáo không cung cấp được chứng từ hóa đơn hợp pháp đối với lô hàng. Lời khai 

của bị cáo phù hợp với biên bản kiểm tra xe ô tô 07 chỗ hiệu TOYOTA INOVA 

biển số 62A – 078.56 và biên bản bắt người phạm tội quả tang ngày 20/5/2020. 

Như vậy, lô hàng thuốc lá mà bị cáo vận chuyển là hàng hóa nhập lậu, không có 

chứng từ, hóa đơn. Số lượng thuốc lá điếu bị cáo vận chuyển trên 4.500.000 bao. 

Do đó, Viện kiểm sát truy tố các bị cáo về tội “Vận chuyển hàng cấm” theo 

điểm b, khoản 3 Điều 191 BLHS là hoàn toàn có căn cứ. 

[3] Về tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự: Tại phiên tòa bị cáo thành 

khẩn khai báo, ăn năn hối cải nên được hưởng các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm 

hình sự quy định tại điểm s khoản 1 Điều 51 BLHS. Sau khi phạm tội, bị cáo 

Dương Minh Q bị bệnh liệt tay trái, yếu chi dưới (chân phải), bị cáo có hoàn 

cảnh gia đình khó khăn nên được hưởng tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự 

theo khoản 2, Điều 51 Bộ luật hình sự. 

[4] Về hình phạt: Mặc dù biết vận chuyển thuốc lá nhập lậu là vi phạm 

pháp luật nhưng bị cáo vì ham lợi bất chính mà thực hiện hành vi phạm tội. Cần 

phải có một mức án tương xứng với hành vi phạm tội của bị cáo.  

[5] Đối với đối tượng tên Trọng và người đứng tên thuê xe Huỳnh Chí 

Thức, do Cơ quan điều tra chưa xác minh được nên chưa có cơ sở xử lý đối với 

các đối tượng này là phù hợp. 

 [6] Đối với người có quyền và nghĩa vụ liên quan Đào Thị Xinhlà chủ xe ô 

tô 07 chỗ hiệu TOYOTA INOVA biển số 62A – 078.56 và Công ty trách nhiệm 

hữu hạn thương mại và dịch vụ Sơn Dương cho đối tượng Huỳnh Chí Thức thuê 

xe nhưng không biết người thuê xe sử dụng xe vào mục đích vận chuyển hàng 

cấm nên không xử lý hình sự là phù hợp. 

 [7] Về biện pháp tư pháp: Do bà Đào Thị Xinh không biết xe của mình 

được thuê để chở hàng lậu ,bà Xinh không liên quan đến hành vi phạm tội của bị 

cáo nên cơ quan điều tra trả lạixe ô tô 07 chỗ hiệu TOYOTA INOVA biển số 
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62A – 078.56 cho bà Xinh là phù hợp. Đối với 15.000 gói thuốc lá điếu nhập lậu 

(gồm 6.000 gói JET; 3.600 gói SCOTT; 5.400 gói HERO),là tang vật của vụ án 

cần tịch thu tiêu hủy Quyết định số 2371/QĐ-TTg ngày 26 tháng 12 năm 2014 

của Thủ tướng Chính phủ về việc thực hiện tiêu hủy thuốc lá ngoại nhập lậu bị 

tịch thu. 

Đối với điện thoại bị cáo sử dụng để liên lạc khi vận chuyển hàng cấm,01 

điện thoại di động nhãn hiệu VIVO, màu xanh, màn hình cảm ứng màu đen bên 

trong có lắp 02 sim là điện thoại bị cáo sử dụng để liên lạc với các đối tượng liên 

quan trong việc vận chuyển thuốc lá lậu nhưng đã bị rớt nước, không sử dụng 

được nên tịch thu tiêu hủy[8] Về án phí: Bị cáo phải chịu án phí hình sự sơ thẩm 

theo quy định của pháp luật. 

Vì các lẽ trên, 

QUYẾT ĐỊNH: 

1.Về tội danh:Căn cứ vào điểm b khoản 3 Điều 191 Bộ luật hình sự 2015 

đã sửa đổi, bổ sung năm 2017. 

Tuyên xử: Bị cáo Dương Minh Q phạm tội “Vận chuyển hàng cấm”. 

2. Về hình phạt:Căn cứ điểm s khoản 1 Điều 51, khoản 2 Điều 51, Điều 

38, Bộ luật hình sự 2015 đã sửa đổi, bổ sung năm 2017. 

Xử phạt bị cáo Dương Minh Q5 (năm) năm tù. Khấu trừ thời gian tạm 

giam, tạm giữ 9 ngày (từ 20/5/2020 đến 28/5/2020). Bị cáo còn phải chấp hành4 

năm 11 tháng 21 ngày tù.Thời gian chấp hành án tính từ ngày bị cáo đi thi hành 

án. 

3. Về biện pháp tƣ pháp: Áp dụng Điều 46, Điều 47 Bộ luật hình sự năm 

2015 đã sửa đổi bổ sung năm 2017; Điều 106 Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015 

(theo biên bản giao nhận vật chứng ngày 14/10/2020 giữa Cơ quan cảnh sát điều 

tra và Chi cục Thi hành án huyện Thạnh Hóa): 

3.1. Tịch thu tiêu hủy một điện thoại di động nhãn hiệu VIVO, màu xanh, 

màn hình cảm ứng màu đen. 

3.2. Tịch thu tiêu hủy 15.000 gói thuốc lá điếu nhập lậu (gồm 6.000 gói 

JET; 3.600 gói SCOTT; 5.400 gói HERO). 

4. Về án phí: 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/thuong-mai/quyet-dinh-2371-qd-ttg-nam-2014-thuc-hien-tieu-huy-thuoc-la-nhap-lau-bi-tich-thu-261595.aspx
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Áp dụng Điều 135 Bộ luật Tố tụng hình sự; điểm a, điểm c, khoản 1 Điều 

23 Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH/QH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban 

thường vụ Quốc hội quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử 

dụng án phí, lệ phí Tòa án. 

Bị cáo Dương Minh Q phải nộp 200.000đ tiền án phí hình sự sơ thẩm sung 

vào công quỹ nhà nước.  

5. Về quyền kháng cáo: 

Bị cáo có quyền kháng cáo trong hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án. Người 

có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan vắng mặt có quyền kháng cáo trong thời hạn 15 

ngày kể từ ngày nhận được bản án hoặc 15 ngày kể từ ngày Tòa án niêm yết bản 

án.  

Nơi nhận:TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

- TAND tỉnh Long An;THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 
- VKSND tỉnh Long An 

- VKSND huyện Thạnh Hóa; 

- Công an huyện Thạnh Hóa 

- Chi cục thi hành án; 
- Sở Tư pháp Long An; 

- Bị cáo;     

- Những người tham gia tố tụng khác;Hoàng Thị Thúy Lành 

- Lưu án văn. 

 

 

 

 

 

 


